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- Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng Việt: 

企業名（ベトナム語）： 

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU CHỐNG CHÁY TTV 

- Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài: 

企業名（外国語） 

TTV FIRE RESISTANT MATERIAL JOINT STOCK COMPANY  

- Tên doanh nghiệp viết tắt/ 企業名（略称）：: TTV MATERIAL  

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: mã số doanh nghiệp 3703102674; đăng ký lần 

đầu ngày 12/01/2023 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp; đăng ký thay đổi 

lần thứ 5 ngày 25/11/2025 do Sở Tài chính thành phố Hải Phòng cấp.  

企業登録証明書：企業コード 3703102674; 初回登録：2023年 1月 12日（ビン

ズオン省計画投資局交付）; 第 5回変更登録：2025年 11月 25日（ハイフォン

市財務局交付）. 

- Địa chỉ trụ sở chính: Số nhà 27 LK 3, khu đô thị Hoàng Huy, Phường An Hải, Thành phố 

Hải Phòng; Điện thoại: 0973525139  

本社所在地: （ハイフォン市アンハイ街区ホアンフイ都市区 LK3 27号）: 

- 電話番号：0973525139 

- Danh mục sản phẩm của doanh nghiệp khoa học và công nghệ:  

科学技術企業の製品リスト： 



Stt/

項番 

Tên kết quả nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ 

và đổi mới sáng tạo 

科学研究・技術開発・イノベーションの成果名 

Tên sản phẩm khoa học, công 

nghệ và đổi mới sáng tạo 

科学・技術・イノベーション

の製品名 

1 Quy trình công nghệ sản xuất sơn MTV hệ dung môi gốc 

nhựa acrylic  

アクリル樹脂ベース溶剤系 MTV塗料の製造プロセス 

Sơn MTV hệ dung môi gốc nhựa 

acrylic đáp ứng khả năng chống 

cháy theo tiêu chuẩn BS EN 

13381-8:2013 cho các kết cấu 

thép dạng hở và dạng kín. 

閉断面および開断面鉄骨構造

物において、規格「BS EN 
13381-8:2013」に準拠した耐
火性能を満たす、アクリル樹

脂系溶剤型 MTV耐火塗料 

2 Bộ cơ sở dữ liệu chiều dày sơn MTV hệ dung môi gốc 

nhựa acrylic đáp ứng khả năng chống cháy theo tiêu chuẩn 

BS EN 13381-8:2013 cho các kết cấu thép dạng hở  

開断面鉄骨構造物（H形鋼、I形鋼、アングル、チャ
ンネルなど）における、規格「BS EN 13381-8:2013」
に準拠した耐火性能を満たす、アクリル樹脂系溶剤

型 MTV塗料の塗膜厚データベース 

3 Bộ cơ sở dữ liệu chiều dày sơn MTV hệ dung môi gốc 

nhựa acrylic đáp ứng khả năng chống cháy theo tiêu chuẩn 

BS EN 13381-8:2013 cho các kết cấu thép dạng kín  

閉断面鉄骨構造物（角形鋼管、円形鋼管等）におけ

る、規格「BS EN 13381-8:2013」に準拠した耐火性能
を満たす、アクリル樹脂系溶剤型 MTV塗料の塗膜厚
データベース 

4 Sơn MTV hệ dung môi gốc nhựa acrylic  

アクリル樹脂系溶剤型 MTV耐火塗料 

 

 Hải Phòng, ngày 15 tháng 4 năm 2026 

ハイフォン、2026年 4月 15日 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

局長代理 

副局長 

Nguyễn Cao Thắng 

 

 


